
Tổng mức 

đầu 

tư/Tổng 

dự toán

Vốn ngân 

sách Trung 

ương và 

ngân sách 

tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã 

và nguồn 

khác

13.604,0 6.800,0 6.804,0 2.170,0

I Xã Mỹ Châu 6.617,0 3.308,0 3.309,0 1.085,0

1 Vốn đầu tư phát triển 5.597,0 2.798,0 2.799,0 585,0

*

Tiêu chí 2: Giao thông

 -

Tuyến từ ngã ba đường Vạn An -

Phú Thứ (Trà Thung) đến giáp 

nhà văn hóa thôn Châu Trúc

Trà Thung 2021-2022

Quyết định số  

8505/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

3.571,0 1.785,0 1.786,0 250,0

 -

Nâng cấp mở rộng tuyến từ 

Quốc Lộ 1A nhà bà Lý đến trụ 

sở thôn Vạn Thiện

Vạn Thiện 2021-2022

Quyết định số 

591/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2021

1.260,0 630,0 630,0 100,0

PHỤ LỤC 5

TT

Quyết định đầu tư

Đơn vị tính: Triệu đồng

HUYỆN PHÙ MỸ

Địa điểm xây 

dựng (tên 

thôn/xã)

Thời gian

 khởi 

công- 

hoàn 

thành

Danh mục công trình

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CỦA CÁC XÃ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG 

THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022 

(Hỗ trợ theo Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nội dung thành phần số 2 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Vốn ngân 

sách tỉnh theo 

chính sách hỗ 

trợ NTM 

nâng cao của 

tỉnh (đợt I)

Số quyết

 định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó

Trang 1



Tổng mức 

đầu 

tư/Tổng 

dự toán

Vốn ngân 

sách Trung 

ương và 

ngân sách 

tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã 

và nguồn 

khác

TT

Quyết định đầu tư

Địa điểm xây 

dựng (tên 

thôn/xã)

Thời gian

 khởi 

công- 

hoàn 

thành

Danh mục công trình

Vốn ngân 

sách tỉnh theo 

chính sách hỗ 

trợ NTM 

nâng cao của 

tỉnh (đợt I)

Số quyết

 định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó

 -

Nâng cấp mở rộng tuyến từ quốc 

lộ 1A nhà Ông Bình đến cầu đập 

Bình (cầu Đập Đệ)

Quang 

Nghiễm 
 2021-2022

Quyết định số 

529/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2021

766,0 383,0 383,0 235,0

2 Vốn sự nghiệp 1.020,0 510,0 510,0 500,0

a Nội dung thành phần số 6 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiêu chí số 6: Văn hóa

 - Tủ sách thư viện UBND xã 2022 40,0 20,0 20,0 20,0

 - Trang thiết bị Nhà văn hóa xã UBND xã 2022-2023 100,0 50,0 50,0 50,0

 -
Lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao 

ngoài trời
Các thôn 2022 210,0 105,0 105,0 95,0

b

Tiêu chí số 2: Giao thông

 -

Hệ thống điện từ ngã 3 Tam 

Tượng đến nồng Gò Côi và đi 

Phú Thứ

 Vạn an - Vạn 

Lương
2022-2023 200,0 100,0 100,0 100,0

Tiêu chí số 17: Môi trường

-

Trồng cây xanh khu trung tâm 

xã và các tuyến đường trục 

chính của xã

Xã Mỹ Châu 2022-2023 120,0 60,0 60,0 60,0

Nội dung thành phần số 07 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Trang 2



Tổng mức 

đầu 

tư/Tổng 

dự toán

Vốn ngân 

sách Trung 

ương và 

ngân sách 

tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã 

và nguồn 

khác

TT

Quyết định đầu tư

Địa điểm xây 

dựng (tên 

thôn/xã)

Thời gian

 khởi 

công- 

hoàn 

thành

Danh mục công trình

Vốn ngân 

sách tỉnh theo 

chính sách hỗ 

trợ NTM 

nâng cao của 

tỉnh (đợt I)

Số quyết

 định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó

-
Bể chứa rác thải thuốc bảo vệ 

thực vật
Xã Mỹ Châu 2022-2023

Quyết định số 

361/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2022

140,0 70,0 70,0 70,0

-

Mua dụng cụ phục vụ thu gom, 

phân loại rác thải (xô, thùng 

đựng rác thải,…)

Xã Mỹ Châu 2022 150,0 75,0 75,0 75,0

c

Lắp đặt Camera an ninh

Vạn An, Vạn 

Thiết, Trà 

Thung

2022 60,0 30,0 30,0 30,0

II Xã Mỹ Quang 6.987,0 3.492,0 3.495,0 1.085,0

1 Vốn đầu tư phát triển 4.705,0 2.352,0 2.353,0 585,0

*

 -
Xây dựng hệ thống cấp nước 

sạch thôn Tường An
Tường An 2022

Quyết định số 

268/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2022

1.186,0 593,0 593,0 117,0

Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống

Nội dung thành phần số 2 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung thành phần số 11 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Trang 3



Tổng mức 

đầu 

tư/Tổng 

dự toán

Vốn ngân 

sách Trung 

ương và 

ngân sách 

tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã 

và nguồn 

khác

TT

Quyết định đầu tư

Địa điểm xây 

dựng (tên 

thôn/xã)

Thời gian

 khởi 

công- 

hoàn 

thành

Danh mục công trình

Vốn ngân 

sách tỉnh theo 

chính sách hỗ 

trợ NTM 

nâng cao của 

tỉnh (đợt I)

Số quyết

 định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó

 -
Xây dựng hệ thống cấp nước 

sạch thôn Tân An
Tân An 2022

Quyết định số 

390/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2022

1.172,0 586,0 586,0 117,0

 -
Xây dựng hệ thống cấp nước 

sạch thôn Bình Trị
Bình Trị 2022

Quyết định số 

391/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2022

835,0 417,0 418,0 117,0

 -
Xây dựng hệ thống cấp nước 

sạch thôn Trung Thành 2
Trung Thành 2 2022

Quyết định số 

445/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2022

578,0 289,0 289,0 117,0

 -
Xây dựng hệ thống cấp nước 

sạch thôn Trung Thành 4
Trung Thành 4 2022

Quyết định số 

410/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2022

934,0 467,0 467,0 117,0

2 Vốn sự nghiệp 2.282,0 1.140,0 1.142,0 500,0

a Nội dung thành phần số 6 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Tiêu chí số 6: Văn hóa

Lắp đặt thiết bị nhà văn hóa và 

dụng cụ thể dục thể thao nhà văn 

hóa 7 thôn

UBND xã và 

7 thôn
2022 780,0 390,0 390,0 180,0

b Nội dung thành phần số 07 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Trang 4



Tổng mức 

đầu 

tư/Tổng 

dự toán

Vốn ngân 

sách Trung 

ương và 

ngân sách 

tỉnh

Vốn ngân 

sách cấp 

huyện, xã 

và nguồn 

khác

TT

Quyết định đầu tư

Địa điểm xây 

dựng (tên 

thôn/xã)

Thời gian

 khởi 

công- 

hoàn 

thành

Danh mục công trình

Vốn ngân 

sách tỉnh theo 

chính sách hỗ 

trợ NTM 

nâng cao của 

tỉnh (đợt I)

Số quyết

 định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó

Xây dựng hệ thống bồn hoa và 

cây xanh dọc tuyến đường ĐT 

632 qua địa bàn xã Mỹ Quang

Bình Trị -

Trung thành 1
2022 373,0 186,0 187,0 90,0

Tiêu chí số 2: Giao thông

Hệ thống điện chiếu sáng các 

tuyến đường giao thông liên 

thôn và trung tâm xã

Xã Mỹ Quang 2022

Quyết định

Số 228/QĐ-UB 

ngày 28/6/2022

1.129,0 564,0 565,0 230,0

Tiêu chí 17: Môi trường

Trang 5
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